
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,337.78 0.73% 21.67%
VN30 1,482.92 0.55% 40.11%
HNX 318.47 0.20% 61.58%
UPCOM 88.87 0.11% 20.37%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -626.65
Tổng GTGD (tỷ) 28,683.65 -9.57% 67.22%

INTRADAY VNINDEX 1/6/2021 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH
E1VFVN30 24,970 1.13% 32.82%
FUEMAV30 17,600 1.73% 40.46%
FUESSV30 18,590 2.20% 39.46%
FUESSV50 21,400 1.90% 35.44%
FUESSVFL 22,240 0.41% 62.93%
FUEVFVND 25,000 2.17% 45.35%
FUEVN100 18,550 1.42% 32.97%

VN30F2112 1,473.60 0.59%
VN30F2109 1,479.00 0.50%
VN30F2107 1,481.10 0.50%
VN30F2106 1,487.60 0.55%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 28,814.34 0.26% 4.99%
Shanghai 3,624.71 0.26% 6.16%
Kospi 3,221.87 0.56% 12.12%
Hang Seng 29,493.12 1.16% 8.64%
STI (Singapore) 3,187.23 0.73% 11.08%
SET (Thái Lan) 1,618.59 1.57% 11.68%
Dầu thô ($/thùng) 68.06 0.70% 40.91%
Vàng ($/ounce) 1,908.00 -0.36% 0.23%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 1.54% 12 141
Lãi suất tiết kiệm 12T 5.60% 0 -20
TPCP - 5 năm 1.22% -12 0
TPCP - 10 năm 2.26% 11 23
USD/VND 23,145 0.00% -0.14%
EUR/VND 28,978 -0.05% -0.43%
CNY/VND 3,680 -0.27% 2.99%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
1/6/2021

- Ngân hàng Australia giữ nguyên lãi suất, chứng khoán châu Á đồng
loạt tăng điểm. Tại Nhật Bản, Nikkei 225 tăng 0,26%. Thị trường Trung
Quốc đi lên với Shanghai Composite tăng 0,26%, Shenzhen Component
tăng 0,256%. Hang Seng của Hong Kong tăng 1,16%. Chỉ số Kospi của
Hàn Quốc tăng 0,56%.

- Theo số liệu mới công bố của IHS Markit, Chỉ số nhà quản trị mua hàng 
(PMI) tháng 5 của Việt Nam đạt 53,1 điểm, giảm so với mức 54,7 điểm 
của tháng 4, cho thấy các điều kiện kinh doanh cải thiện lần thứ sáu liên 
tiếp. Nhìn chung, đây là mức cải thiện tốt, mặc dù đã yếu hơn so với 
tháng trước.
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- Phiên giao dịch ngày 1/6, HoSE chỉ giao dịch trong phiên sáng. Trong 
khi đó, phiên chiều đã bị ngừng giao dịch do hệ thống trên HoSE giá trị 
giao dịch vượt mức 21.700 tỷ đồng ở phiên sáng dẫn tới tình trạng báo 
động đối với an toàn của hệ thống. Tính chung toàn thị trường, Khối 
ngoại vẫn bán ròng gần 627 tỷ đồng.

ETF & PHÁI SINH
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 103,700  5.17% 3.91% 8,302,700        6,653,000        
BID 48,000     -1.44% 2.78% 6,638,000        10,212,800      
CTG 52,600     -0.94% 2.94% 15,856,400     24,566,200      
TCB 53,100     -1.12% 2.91% 20,110,700     25,681,100      
VPB 69,300     0.14% 3.74% 62,210,300     61,302,300      
MBB 38,200     0.53% 6.70% 30,806,600     35,659,000      
HDB 34,300     1.48% 5.54% 9,453,000        10,704,200      
TPB 37,800     0.93% 7.69% 9,499,500        13,302,800      
STB 32,400     -4.14% 10.39% 65,666,300     97,751,900      
NVL 135,800  0.89% 0.22% 2,652,400        1,844,200        
TCH 21,850     -2.02% -7.02% 8,706,500        12,035,000      
KDH 39,550     0.25% 6.75% 8,106,300        8,624,200        
PDR 75,800     -1.56% 0.00% 2,984,300        2,988,200        
GAS 83,700     1.33% 0.97% 1,739,600        2,101,100        
POW 12,100     2.98% 1.68% 26,013,400     41,191,400      
PLX 54,700     0.18% -2.67% 3,736,900        4,125,500        
VIC 120,000  2.13% -1.88% 3,988,800        3,141,500        
VHM 104,000  1.36% -0.57% 8,542,100        7,993,000        
VRE 30,700     4.42% -1.60% 14,725,100     9,148,800        
VNM 89,900     -0.66% -0.66% 5,601,100        5,194,900        
MSN 107,000  -2.82% -5.81% 4,730,400        3,937,000        
SBT 19,600     -1.51% -0.51% 2,101,300        3,529,300        
BVH 106,200  -3.45% -6.27% 506,000           542,700            
VJC 106,200  -3.45% -6.27% 506,000           542,700            
FPT 87,100     3.37% 7.89% 5,507,000        6,708,900        
MWG 136,500  -1.44% -6.51% 1,811,500        1,827,600        
PNJ 100,500  -0.40% -1.37% 613,500           666,300            
REE 57,000     -2.06% -3.55% 1,805,700        1,679,500        
SSI 43,700     -1.58% 6.85% 19,562,400     27,293,200      
HPG 55,500     5.31% 12.00% 73,267,600     46,840,300      
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Nội dung

- PMI tháng 5 giảm xuống 53,1 điểm, tốc độ tăng sản lượng thấp nhất trong 3 tháng

- Doanh nghiệp Trung Quốc lao đao vì giá thép giảm nhanh hơn giá quặng

- Kiều hối về Việt Nam đứng trước nguy cơ sụt giảm do dịch COVID-19

- Các nhà sản xuất thép lớn tại Hàn Quốc vừa tăng giá thép tấm dùng cho sản xuất ôtô lần đầu tiên trong 4 năm qua.

- EU cho phép sử dụng vaccine của Pfizer cho trẻ 12-15 tuổi

- Standard Chartered hạ mạnh dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam

- VCB: rước tình hình dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp tại tỉnh Bắc 
Giang và Bắc Ninh, Vietcombank vừa quyết định giảm đồng loạt lãi suất 
tiền vay và phí đối với khách hàng tại 2 địa bàn này trong thời gian 3 
tháng từ 01/06/2021 đến hết 31/08/2021. Cụ thể, Vietcombank giảm tới 
1,0%/năm lãi suất cho vay đối với VND và 0,5%/năm đối với ngoại tệ cho 
toàn bộ dư nợ vay hiện hữu và cho vay mới của doanh nghiệp và người 
dân.

Top CP giao dịch nhiều nhất (khối lượng CP - triệu) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

Top tăng 3 phiên liên tiếp Top giảm 3 phiên liên tiếp

- Giá dầu hôm nay tăng, với Brent vượt mốc 70 USD/thùng, nhờ lạc quan 
về triển vọng lực cầu vào mùa cao điểm đi lại ở Mỹ, quốc gia tiêu thụ dầu 
hàng đầu thế giới.
- VHM: nằm trong top cổ phiếu khối ngoại mua ròng mạnh nhất trong 
phiên giao dịch hôm nay với giá trị 72,8 tỷ đồng

- MSN: vừa thông qua nghị quyết về việc tạm ứng cổ phiếu bằng tiền 
năm 2021 với tỷ lệ 10%. Trong đó, Công ty sẽ chia làm 2 đợt tạm ứng cổ 
tức với lần lượt tỷ lệ 9,5% và tỷ lệ 0,5%.

- KDH: Nhà Khang Điền dự kiến phát hành 55,88 triệu cổ phiếu để trả cổ 
tức và 8,4 triệu cổ phiếu ESOP giá 15.000 đồng/cp.

- HPG: Hoà Phát vượt 10 tỷ USD, bỏ xa Vietinbank, BIDV vào Top4 vốn 
hoá lớn nhất thị trường, TTCK Việt Nam đã có 44 doanh nghiệp tỷ USD
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